	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
   TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

	    ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ 2)
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
              MÔN: NGỮ VĂN 7



Câu 1 (2 điểm)
Có mấy loại từ láy? Đó là những loại loại nào ? Lấy ví dụ cho mỗi loại ?
Câu 2 (2 điểm)
 Xếp các từ ghép vào bảng phân loại sau đây:  đèn đỏ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, chài lưới, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi, nụ cười   
	Từ ghép chính phụ
	

	Từ ghép đẳng lập
	


Câu 3 (3 điểm)
    Tìm từ đồng âm với mỗi từ sau và đặt câu có chứa mỗi cặp từ đó:
        A. đào                     B. ba                           C. bàn
Câu 4 (3 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) về tình cảm gia đình trong đó có sử dụng  đại từ, cặp từ trái nghĩa. Gạch chân dưới đại từ, cặp từ trái nghĩa đó.

---------------------Hết--------------------




















	  PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT 
                     HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
                                 MÔN: NGỮ VĂN 7




	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 điểm)

	1
	Có 2 loại từ láy
	0,5 đ

	
	2
	 Từ láy toàn bộ: xanh xanh
	0,75 đ

	
	3
	Từ láy bộ phận: rì rào
	0,75 đ

	2
(2 điểm)
	1
	 Từ ghép C-P: Đèn đỏ, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, nụ cười, cây cỏ 
	1,0 đ

	
	2
	Từ ghép đẳng lập: suy nghĩ, chài lưới, ẩm ướt, đầu đuôi
	1,0 đ

	3
(3 điểm)

	a
	Bố tôi đào ao cạnh cây đào nhà bà ngoại.
	

	
	b
	Thứ ba tuần này ba má tôi sẽ về quê.
	

	
	c
	Chúng ta cùng ngồi vào bàn để bàn việc ngày mai.
	

	4
(3 điểm)

	a
	*/ Về kĩ năng: Học sinh biết viết đoạn văn đúng về hình thức, dung lượng (5 - 7 câu), diễn đạt mạch lạc.
- Sử dụng được đại từ, cặp từ trái nghĩa.
	0,5 đ

	
	b
	*/ Về kiến thức
	

	
	b.1
	- Mở đoạn: Giới thiệu chung về gia đình
	0,5 đ

	
	b.2
	- Thân đoạn
+ Kể về từng thành viên trong gia đình
+ Sự đoàn kết, tình cảm yêu thương gắn bó, ấm áp của các thành viên
	1,5 đ

	
	b.3
	- Kết đoạn: Khẳng định lại tình cảm, liên hệ bản thân học sinh.
	0,5 đ

	    Tổng
	10







